
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1.   Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
2.   Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3.   Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hằng ngày
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số Giấy phép
hành
nghề/Số
chứng chỉ
hành nghề

cũ

Số Giấy phép
hành nghề/Số
chứng chỉ hành
nghề điều chỉnh

Phạm vi
hành nghề

cũ

Phạm vi hành nghề
điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí chuyên
môn cũ

Vị trí chuyên môn điều
chỉnh

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa
bệnh khác (nếu có)

Ghi
chú

I. Điều chỉnh thông tin

1
Trần Lê Duy
Cường

0003644/KH-
CCHN

0003644/KH-
CCHN; 796/QĐ-
BVNĐ ngày
05/8/2025

Khám
bệnh, chữa
bệnh
chuyên
khoa Nhi

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nhi; Thực hiện kỹ
thuật Nội soi phế
quản chẩn đoán

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
12h30-16h: thứ 2 đến thứ 6; sáng
từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật;
thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

Bệnh viện

Phó Trưởng khoa,
Khoa Hồi sức tích
cực - Chống độc;
Bác sĩ chuyên
khoa Nhi

Phó Trưởng khoa, Khoa
Hồi sức tích cực - Chống
độc; Bác sĩ chuyên khoa
Nhi;Thực hiện kỹ thuật
Nội soi phế quản chẩn
đoán

2
Phạm Minh
Hằng

0009643/ĐN
AI-CCHN

0009643/ĐNAI-
CCHN; 792/QĐ-
BVNĐ ngày
05/8/2025

Khám
bệnh, chữa
bệnh
chuyên
khoa Nội
nhi

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nội nhi; Thực hiện
kỹ thuật siêu âm tim

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
12h30-16h: thứ 2 đến thứ 6; sáng
từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật;
thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

Bệnh viện

Phụ trách công
tác Phó khoa,
Khoa Tim mạch
Thận niệu; Bác sĩ
chuyên khoa Nội
nhi

Phụ trách công tác Phó
khoa, Khoa Tim mạch
Thận niệu; Bác sĩ
chuyên khoa Nội
nhi;Thực hiện kỹ thuật
siêu âm tim

3
Trần Quốc
Kha

006863/ĐNA
I-CCHN

006863/ĐNAI-
CCHN; 795/QĐ-
BVNĐ ngày
05/8/2025

Khám
bệnh, chữa
bệnh
chuyên
khoa Nội
nhi

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nội nhi; Thực hiện
kỹ thuật siêu âm tim
- Mạch máu

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
12h30-16h: thứ 2 đến thứ 6; sáng
từ 7h-11h: thứ 7; thời gian trực
và làm ngoài giờ theo phân công

của lãnh đạo Bệnh viện
Bác sĩ chuyên
khoa Nội nhi

Bác sĩ chuyên khoa Nội
nhi;Thực hiện kỹ thuật
siêu âm tim - Mạch máu

Bệnh viện Âu Cơ
(47/19A, đường Điểu
Xiển, khu phố 5B,

phường Tân Biên, Biên
Hòa, Đồng Nai); ngày
chủ nhật từ 7h30 tới
6h30 hôm sau

4
Mạc Quốc
Dũng

006487/ĐNA
I-CCHN

006487/ĐNAI-
CCHN; 798/QĐ-
BVNĐ ngày
05/8/2025

Khám
bệnh, chữa
bệnh
chuyên
khoa Nội
nhi

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nội nhi; Thực hiện
kỹ thuật Nội soi dạ
dày - Tá tràng;Nội
soi điều trị

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
12h30-16h: thứ 2 đến thứ 6; sáng
từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật;
thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

Bệnh viện

Trưởng khoa,
Khoa Tiêu hoá;
Bác sĩ chuyên
khoa Nội nhi

Trưởng khoa, Khoa Tiêu
hoá; Bác sĩ chuyên khoa
Nội nhi;Thực hiện kỹ
thuật Nội soi dạ dày - Tá
tràng;Nội soi điều trị

5
Đinh Thị
Huệ

0007667/ĐN
AI-CCHN

0007667/ĐNAI-
CCHN; 797/QĐ-
BVNĐ ngày
05/8/2025

Khám
bệnh, chữa
bệnh
chuyên
khoa Nội
nhi

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nội nhi;Thực hiện
kỹ thuật Nội soi dạ
dày - Tá tràng;Nội
soi đại tràng;Nội soi
điều trị

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
12h30-16h: thứ 2 đến thứ 6; sáng
từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật;
thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

Bệnh viện
Bác sĩ chuyên
khoa Nội nhi

Bác sĩ chuyên khoa Nội
nhi;Thực hiện kỹ thuật
Nội soi dạ dày - Tá
tràng;Nội soi đại
tràng;Nội soi điều trị

6
Nguyễn
Quang Hào

014047/ĐNA
I-CCHN

014047/ĐNAI-
CCHN; 793/QĐ-
BVNĐ ngày
05/8/2025

Khám
bệnh, chữa
bệnh
chuyên
khoa Nội
nhi

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nội nhi; Thực hiện
kỹ thuật Nội soi dạ
dày thực quản cơ
bản;Nội soi phế
quản chẩn đoán

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
12h30-16h: thứ 2 đến thứ 6; sáng
từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật;
thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

Bệnh viện
Bác sĩ chuyên
khoa Nội nhi

Bác sĩ chuyên khoa Nội
nhi;Thực hiện kỹ thuật
Nội soi dạ dày thực quản
cơ bản;Nội soi phế quản
chẩn đoán

Đồng Nai, ngày          tháng 8 năm 2025
GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phong
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